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I. NỘI DUNG ÔN TẬP:
Lập bảng hệ thống và học thuộc:
	STT
	Bài
	Khái niệm
	Biểu hiện
	Ý nghĩa
	Cách rèn luyện

	1. 
	Siêng năng, kiên trì
	
	
	
	

	2. 
	Tôn trọng sự thật
	
	
	
	

	3. 
	Tự lập
	
	
	
	



II. CÁC DẠNG BÀI TẬP THAM KHẢO:
Câu 1. Kiên trì là:
A. Đến hạn mới làm việc.
B. Thường xuyên làm việc.
C. Quyết tâm làm đến cùng dù gặp khó khăn, gian khổ.
D. Tự giác làm việc, không cần ai nhắc nhở.
Câu 2. Câu tục ngữ : Có công mài sắt có ngày nên kim nói về?
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A. Đức tính khiêm nhường.
B. Đức tính tiết kiệm.
C. Đức tính trung thực.
D. Đức tính siêng năng.

Câu 3. Vào mùa đông lạnh giá, buổi tối bạn N cảm thấy rất buồn ngủ nhưng còn rất nhiều bài tập chưa làm. Do thời tiết lạnh và buồn ngủ nên N đắp chăn đi ngủ còn bài tập về nhà hôm sau bạn N đến lớp chép. Hành động của N thể hiện đức tính ?

A. Kiên trì.
B. Lười biếng.
C. Khiêm tốn.
D. Vô tâm.

Câu 4. Trái với siêng năng, kiên trì là:

A. Lười biếng, chóng chán.
B. Trung thực, thẳng thắn.
C. Tiết kiệm, giản dị.
D. Tự giác, khiêm tốn.

Câu 5. Trường hợp nào sau đây không biểu hiện tính siêng năng, kiên trì?
A.Thành được nghỉ, Thành ở nhà chơi game thức khuya
B.Bạn A tập thể dục mỗi sáng với mục tiêu giảm cân
C.Bạn B đi chợ phụ ba mẹ bán hàng mỗi khi tan học
D. Hằng ngày N học tiếng Anh để cải thiện điểm số. 
Câu 6. Biểu hiện của siêng năng, chăm chỉ là:

A. Học thuộc bài và soạn bài trước khi đến lớp.
B. Không học bài cũ.
C. Bỏ học chơi game.
D. Đua xe trái phép.

Câu 7: Ý kiến nào sau đây là đúng khi nói về ý nghĩa của việc tôn trọng sự thật?
A. Thường làm mất lòng người khác.
B. Sự thật luôn làm đau lòng người.
C. Người nói thật thường thua thiệt.
D. Giúp con người tin tưởng nhau.
Câu 8: Biểu hiện của tôn trọng sự thật là

A. suy nghĩ, nói và làm theo đúng sự thật.                 B. chỉ cần trung thực với cấp trên của mình.
C. có thể nói không đúng sự thật khi không ai biết.   D. chỉ nói thật trong những trường hợp cần thiết.


 Câu 9. Điền từ thích hợp vào chỗ trống: 
“Sự thật là…trong cuộc sống hiện thực và phản ánh…cuộc sống” 

A. Những gì có thật, sát hiện thực.
B. Những gì có thật, đúng hiện thực.
C. Mọi điều sai chân thực, sai hiện thực.
D. Mọi điều chân thực, các khía cạnh.

Câu 10. Trên đường đi học về em nhặt được 1 chiếc ví trong đó có 4 triệu và các giấy tờ tùy thân. Trong tình huống này em sẽ làm gì?
A. Lấy tiền trong chiếc ví đó đi tiêu.
B. Mang tiền về cho bố mẹ.
C. Mang đến đồn công an để họ tìm người mất và trả lại.
D. Vứt chiếc ví đó vào thùng rác.
Câu 11. Hành vi nào dưới đây thể hiện tôn trọng sự thật?
A. Tránh tham gia vào những việc không liên quan đến mình
B. Cố gắng không làm mất lòng ai
C. Phê phán những việc làm sai trái
D. Chi làm những việc mà mình thích
Câu 12. Cuộc tranh luận đang xảy ra giữa các bạn trong lớp N, cùng một sự việc mà các bạn đưa ra rất nhiều ý kiến khác nhau. Nếu em là N, em sẽ làm gì?
A. Bảo vệ đến cùng ý kiến của mình, không cần lắng nghe ai.
B. Ý kiến nào được nhiều bạn đồng tình thì theo.
C. Không bao giờ dám đưa ra ý kiến của mình.
D. Lắng nghe, phân tích để chọn ý kiến đúng nhất
Câu 13. Tôn trọng sự thật có ý nghĩa như thế nào đối với chúng ta?
A. Bị mọi người xa lánh.
B. Giúp con người gắn kết với nhau.
C. Giúp con người tin tưởng và làm cho tâm hồn thanh thản.
D. Được mọi người giúp đỡ.
Câu 14. Bạn H trên đường đi học về đã nhặt được một chiếc ví, trong đó có rất nhiều tiền và giấy tờ. Bạn đã mang đến đồn công an gần nhất để trình báo và trả lại người đánh mất. Việc làm của bạn H thể hiện bạn là người?

A. Thật thà
B. Tiết kiệm.
C. Thích thể hiện bản thân.
D. Giản dị, không đua đòi.

Câu 15. Phát hiện bạn C đã tung tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, mục đích gây sốc để nhận được nhiều lượt yêu thích và bình luận. Trong tình huống đó, nếu là bạn của C thì em sẽ làm gì?

A. Khuyên bạn không nên làm như vậy.     
B. Bắt chước bạn.
C. Lờ đi không biết, không phải việc của mình.
D. Nhờ bạn chỉ cách viết sao để câu nhiều like.

Câu 16: Đối lập với tự lập là? 
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A. tự tin. 
B. ích kỉ.
C. tự chủ.
D. biệt lập.

Câu 17: Câu tục ngữ: “Thân tự lập thân” nói đến điều gì?

 A. Đoàn kết. 
B. Trung thực.
C. Tự lập.
D. Tiết kiệm.

 Câu 18: Hành động nào dưới đây là biểu hiện của đức tính tự lập?
 A. H đi dã ngoại nhưng bạn không tự chuẩn bị mà nhờ chị gái chuẩn bị giúp mình.
B. L luôn tự dọn dẹp nhà cửa, nấu cơm, giặt quần áo mà không cần bố mẹ nhắc nhở.
C. Gặp bài toán khó, V giở ngay phần hướng dẫn giải ra chép mà không chịu suy nghĩ.
D. Làm việc nhóm nhưng T không tự giác mà luôn trông chờ, ỷ lại vào các bạn.
Câu 19: Ý kiến nào dưới đây không đúng khi nói về tính tự lập?
A. Những thành công chỉ do nhờ vào sự nâng đỡ, bao che của người khác thì không thể bền vững.
B. Tự lập không có nghĩa là không được tìm kiếm sự hỗ trợ, giúp đỡ chính đáng của những người tin cậy khi khó khăn.
C. Tự lập trong cuộc sống không phải là điều dễ dàng, có những khó khăn, thử thách và vấp ngã.
D. Chỉ có con nhà nghèo mới cần tự lập, con nhà giàu thì có điều kiện tốt nên không cần phải tự lập nữa.
Câu 20. Để rèn luyện tính tự lập trong học tập, học sinh cần?	
A. Không phát biểu ý kiến để tránh trả lời sai.
B. Chỉ quan tâm đến việc học mà không tham gia hoạt động đoàn, đội.
C. Chỉ làm bài tập khi giáo viên kiểm tra.
D. Lập kế hoạch học tập và tích cực tham gia các hoạt động đoàn, đội.

[bookmark: _GoBack]III. HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN KIỂM TRA
- Hình thức kiểm tra: Trắc nghiệm  100%
- Thời gian làm bài: 45 phút

	Người lập





Nguyễn Hoài Linh
	NT/TTCM duyệt





Lê Thị Thu
	BGH duyệt





Nguyễn Thị Hồng Hạnh



